TỔNG HỢP
CƠ SỞ IN, PHOTOCOPY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2023

	Danh sách cơ sở in

	TT
	Tên cơ sở in
	Địa chỉ
	Họ và tên người đứng đầu (chủ cơ sở
	Số điện thoại

	1. Huyện Na Rì

	1
	Hà Thế Anh
	Phố mới, TT Yến Lạc
	Hà Thế Anh
	0348373886

	2
	Nguyễn Duy Quản
	Giả Dìa, TT Yến Lạc
	Nguyễn Duy Quản
	0915600945

	3
	La Thị Thiều
	Phố B, TT Yến Lạc
	La Thị Thiều
	0372991469

	4
	Nguyễn Văn Quang
	Hát Deng, TT Yến Lạc
	Nguyễn Văn Quang
	0977176929

	5
	Trần Văn Sùng
	Pò Chẹt, Sơn Thành
	Trần Văn Sùng
	0984739255

	6
	Lê Văn Hiền
	Pò Chẹt, Sơn Thành
	Lê Văn Hiền
	

	7
	Nông Văn Công
	Nà Sát, Trần Phú
	Nông Văn Công
	

	8
	Hoàng Thế Binh
	Khu Chợ, Văn Lang
	Hoàng Thế Binh
	

	9
	Ngô Đức Tuân
	Chợ B, Côn Minh
	Ngô Đức Tuân
	0384380652

	10
	Nguyễn Ngọc Quyến
	Chợ B, Côn Minh
	Nguyễn Ngọc Quyến
	0904006444

	2. Huyện Bạch Thông

	1
	Quảng cáo Trung Yến
	Phố Ngã ba, Thị trấn Phủ Thông
	Phạm Thị Hồng Yến
	0912554124

	2
	Quảng cáo Thảo Ngọc
	Phố ngã ba, Thị trấn Phủ Thông
	Phạm Thảo Ngọc
	0965181900

	3
	Của hàng Quảng cáo Vi Văn Phùng
	Phố ngã ba, Thị trấn Phủ Thông
	Vi Văn Phùng
	0977254794

	3. Huyện Chợ Mới

	1
	Quang Thuỷ
	Tổ 5, Thị trấn Đồng Tâm
	Đào Quang Thủy
	0989304296

	2
	Tuấn Hưng
	Tổ 5, Thị trấn Đồng Tâm
	Đồng Xuân Hưng
	0985332326

	3
	Hồng Dung
	Tổ 5, Thị trấn Đồng Tâm
	Vũ Thị Hồng Dung
	0975081487

	4
	Tuấn Hoài
	Tổ 1, Thị trấn Đồng Tâm
	Trần Anh Tuấn
	0982043378

	4. Huyện Ngân Sơn

	1
	Máy tính Chu Đại
	Khu chợ 2, xã BằngVân
	Chu Đình Đại
	0989874868

	2
	Quảng cáo Trọng Tấn
	Tiểu khu 2, tt Nà Phặc, Ngân Sơn, Bắc Kạn
	Nguyễn Văn Tấn
	0982607345

	3
	Quảng cáo Nguyễn Thức
	Tiểu khu 2, tt Nà Phặc, Ngân Sơn, Bắc Kạn
	Nguyễn Trí Thức
	0975625569

	4
	Cơ sở in  Quốc Toàn
	Khu Phố, TT Vân Tùng, Ngân Sơn, Bắc Kạn
	Nông Văn Dực
	0985654833

	5
	Cơ sở in Vũ Đức Nhật
	Khu Phố, TT Vân Tùng, Ngân Sơn, Bắc Kạn
	Vũ Đức Nhật
	

	6
	Cơ sở Anh Phú
	Khu I, TT Vân Tùng, Ngân Sơn, Bắc Kạn
	Phạm Anh Phú
	0967465622

	7
	Cơ sở Anh Tuân
	Khu I, TT Vân Tùng, Ngân Sơn, Bắc Kạn
	Nguyễn Anh Tuân
	0388626626

	8
	Cơ sở An Phát
	Khu I, TT Vân Tùng, Ngân Sơn, Bắc Kạn
	Cao Văn Kiên
	0366807865

	5. Huyện Pác Nặm

	1
	In và Quảng cáo Lê Kiên
	Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố
	Lê Văn Kiên
	0382512782

	2
	In và Quảng cáo Hoàng Hướng
	Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố
	Hoàng Văn Hướng
	0333335111

	3
	In và Quảng cáo Thanh Xuyên
	Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố
	Hoàng Thanh Xuyên
	0965495888

	4
	Long Văn Quyền
	Thôn Nà lại, xã Bằng Thành
	Long Văn Quyền
	0378441678

	5
	Hoàng Thị Xuyến
	Thôn Đông Lẻo, xã Bộc Bố
	Hoàng Thị Xuyến
	0383169388

	6
	Tào Văn Thức
	Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố
	Tào Văn Thức
	0982778540

	6. Huyện Chợ Đồn

	1
	In& Quảng cáo Trường Khuê
	Tổ 1- TT Bằng Lũng
	Đinh Xuân Trường
	0982 5555 36

	2
	Quảng cáo Chợ Đồn 68
	Tổ 2A- TT Bằng Lũng
	Nông Văn Duy
	0386 997 604

	3
	Quảng cáo Yến Nhi
	Tổ 2A- TT Bằng Lũng
	Nguyễn Thị Yến
	0345 512 517

	4
	Quảng cáo Lê Nghĩa
	Tổ 5- TT Bằng Lũng
	Nguyễn Thị Hòa
	01697421406

	5
	In& Quảng cáo Lâm Gia
	Tổ 5- TT Bằng Lũng
	Lâm Duy Gia
	0963 687 454

	6
	Chung Thắm
	Thôn Nà Pját, xã Yên Thịnh
	Hà Văn Chung
	0865144019

	7. Huyện Ba Bể

	1
	In và quảng cáo Hoàng Tài
	Tiểu khu 8- TT Chợ Rã
	Hoàng Văn Tài
	0979373100

	2
	In và quảng cáo Trọng Quỳnh
	Tiểu khu 7- TT Chợ Rã
	Vũ Kim Trọng
	0985946592

	3
	In và quảng cáo Tiệp Chuyên
	Tiểu khu 7- TT Chợ Rã
	Vi Thị Hồng Chuyên
	0987250400

	4
	In và quảng cáo Anh Tuấn
	Tiểu khu 6- TT Chợ Rã
	Hà Anh Tuấn
	0977329869

	5
	In và Quảng cáo Trường Thu
	Tiểu khu 1- TT Chợ Rã
	Triệu Văn Trường
	0963915595

	6
	Hoàng Văn Huấn
	Thôn Khuổi Sliến, xã Mỹ Phương
	Hoàng Văn Huấn
	0858360999

	7
	Cơ sở Thuyên Chinh
	Thôn Pù Mắt, xã Chu Hương
	Nông Văn Thuyên
	0966277688

	8
	Hoàng Dũng
	Thôn Cốc Lót, Xã Hà Hiệu
	Hoàng Văn Dũng
	0358815306

	9
	Hiền Điệp
	Thôn Nà Vài , xã Hà Hiệu
	Hoàng Thị Hiền
	0386011094

	10
	In, quảng cáo Ngọc Dân
	Thôn Bản Vài, xã Khang Ninh
	Nguyễn Ngọc Dân
	0971304988

	8. Thành phố Bắc Kạn

	1
	Hoài Thanh
	Tổ 7, phường Đức Xuân
	Triệu Thị Như
	0915037247

	2
	Hương Sơn
	Tổ 4, phường Đức Xuân
	Lý Văn Sơn
	0987036397

	3
	Tô Cường
	Tổ 6, phường Đức Xuân
	Tô Cường
	0835826885

	4
	Công ty TNHH An lộc phát Thái Nguyên
	Tổ 13, phường Đức Xuân
	Trần Ngọc Ánh
	0977461666

	5
	Công ty Cổ phần In Bắc Kạn
	Tổ 11c, phường Đức Xuân
	Triệu Thị Gái
	

	6
	Sông Hồng
	Tổ 8A, phường Đức Xuân
	Nguyễn Văn Quân
	0905349789

	7
	Sông Hồng 2
	Tổ 8A, phường Đức Xuân
	Nguyễn Văn Thành
	0998288789

	8
	Hưng Thịnh
	Tổ 3, phường Đức Xuân
	Ngô Văn Thịnh
	0974374727

	9
	Thái Lương
	Tổ 11A, phường Đức Xuân
	Ninh Văn Thành
	0948443965

	10
	Thái Lương 2 
	Tổ 13, phường Đức Xuân
	Ninh THị Loan
	0372125668

	11
	Thiên Ngân
	Tổ 13, phường Đức Xuân
	Ma Thị Tám
	0917226981

	12
	In, Quảng cáo Đại Việt
	Tổ 2, phường Sông Cầu
	Nguyễn Quốc Đại
	0904035036

	13
	In, Quảng cáo Đức Thắng
	Tổ 2, phường Sông Cầu
	Hà Văn Thắng
	0934811811

	14
	Công ty Quảng cáo Trẻ Hà Nội 
	Tổ 1, phường Sông Cầu
	Tạ Thị Thu Hương
	0931242333

	15
	Photo Sông Hồng cơ sở 3
	Tổ 1, phường Sông Cầu
	Nguyễn Văn Đại
	0987839483

	16
	Trần Hải Quảng cáo
	Tổ 6, phường Phùng Chí Kiên
	Trần Quang Hải
	0987945458

	17
	 Quảng cáo Tùng Hưng
	Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên
	Nguyễn Thanh Tùng
	0982918298

	18
	Quảng cáo An Thịnh
	Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên
	Khổng Đình Tuấn
	0988371921

	19
	Xưởng in &quảng cáo Bắc Hà
	Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên
	Phạm Văn Nam
	0973256626

	20
	Quảng cáo Huy Bình
	Tổ 1, phường Phùng Chí Kiên
	Bùi Phong Huy
	0979006701

	21
	Cơ sở in và dịch vụ thương mại Việt Hưng
	Tổ 5, phường Nguyễn Thị Minh Khai
	Hoàng Thị Nguyệt Oai
	0911.001.250

	22
	Cơ sở in và dịch vụ thương mại Thảo Nguyên
	Tổ Khuổi Thuổm, phường Huyền Tụng
	Ngô Thế Cường
	0919877109

	Danh sách cơ sở Photocoppy

	TT
	Tên cơ sở photocoppy
	Địa chỉ
	Họ và tên người đứng đầu (chủ cơ sở
	Số điện thoại

	1. Huyện Na Rì

	1
	Hoàng Quang Minh
	Bản Vèn, Kim Hỷ
	Hoàng Quang Minh
	0368987636

	2
	Hoàng Đức Thành
	Nà Mỏ, Kim Hỷ
	Hoàng Đức Thành
	0853209791

	3
	Cửa hàng photocoppy, văn phòng phẩm Lâm Thị Sìm
	Pò Đon, TT Yến Lạc
	Cửa hàng photocoppy, văn phòng phẩm Lâm Thị Sìm
	0392129699

	4
	Bồng Yến photocoppy, văn phòng phẩm
	Pò Đon, TT Yến Lạc
	Bồng Yến photocoppy, văn phòng phẩm
	0974843058

	5
	Nguyễn Thị Lan
	Pò Đon, TT Yến Lạc
	Nguyễn Thị Lan
	0985277959

	6
	Hoàng Thị Thùy
	Thôm Khinh, Văn Vũ
	Hoàng Thị Thùy
	0972296490

	7
	Mạnh Hùng
	Nà Khon, Sơn Thành
	Mạnh Hùng
	0332497261

	8
	Hoàng Văn Tinh
	Khu Chợ, Xuân Dương
	Hoàng Văn Tinh
	0972006484

	9
	Triệu Thị Thiệp
	Khu Chợ, Xuân Dương
	Triệu Thị Thiệp
	0969783385

	10
	Nông Thị Thúy
	Nà Buốc, Quang Phong
	Nông Thị Thúy
	0365801842

	11
	Hoàng Thái Sơn
	Quang Làng, Quang Phong
	Hoàng Thái Sơn
	0982367245

	12
	Photocoppy Hải Biên
	Pò Rỳ, Cư Lễ
	Photocoppy Hải Biên
	0978298865

	13
	Đặng Thị Liên
	Thôn Chợ, Đổng Xá
	Đặng Thị Liên
	0983629722

	14
	Nông Ngọc Nổi
	Thôn Chợ, Đổng Xá
	Nông Ngọc Nổi
	0947127512

	15
	Hà Thị Tỉnh
	Nà Sát, Trần Phú
	Hà Thị Tỉnh
	0974627419

	16
	Hoàng Đức
	Khu Chợ, Văn Lang
	Hoàng Đức
	0974520503

	17
	Quang Thùy
	Khu Chợ, Văn Lang
	Quang Thùy
	0974721872

	18
	Nguyễn Ngọc Quyến
	Chợ B, Côn Minh
	Nguyễn Ngọc Quyến
	0904006444

	19
	Ngô Đức Tuân
	Chợ B, Côn Minh
	Ngô Đức Tuân
	0984380652

	20
	Cơ sở photocoppy Hải Phượng
	Xã Cư Lễ
	Hải Phượng
	0396588588

	2. Huyện Bạch Thông

	1
	Cơ sở photocopy Ngọc Anh
	Phố Ngã Ba,Thị trấn Phủ Thông
	Đinh Thị Ngọc
	0389742666

	2
	Quảng cáo photo copy Mạnh Thế
	Phố Ngã Ba, Thị trấn Phủ Thông
	Nông Mạnh Thế
	0984079090

	3
	Cơ sở photocopy Mạnh Linh
	Phố Ngã Ba, Thị trấn Phủ Thông
	Đinh Mạnh Linh
	0988179778

	4
	Photocopy Nguyễn Thùy Dương
	Thôn Nà Thoi, Xã Quang Thuận
	Nguyễn Thùy Dương
	0339407888

	5
	Photocopy Hoàng Hương
	Thôn Nà Ít, xã Vi Hương
	Hoàng Thị Hương
	0353071136

	6
	Photocopy Bế Thị Hoa
	Thôn Nam Lanh Chang, xã Lục Bình
	Bế Thị Hoa
	0972592883


	7
	Photocoppy  Hoàng Ngân
	Thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng
	Hoàng Thị Ngân
	0979373856

	3. Huyện Chợ Mới

	1
	Như Ý
	Nà Cà 1, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
	Phạm Thị Liễu
	0982809587

	2
	Phong Vũ
	Thôn Thôm Chầu, xã Yên Hân
	Hứa Thị Huế
	0986064728

	3
	Năm Diệu
	Thôn Chợ Tinh 2, xã Yên Hân
	Vũ Văn Năm
	0972110662

	4
	Huân Hoà
	Tổ 11, Thị trấn Đồng Tâm
	Nguyễn Thị Hòa
	0988384798

	5
	Hoan Thuỷ
	Tổ 11, Thị trấn Đồng Tâm
	Triệu Thị Thủy
	0987935247

	6
	Minh Hương
	thôn Sáu Hai, xã Nông Hạ
	Đoàn Thế Minh
	
0348296687

	7
	Ma Thị Ngọc
	Thôn Đèo Vai 1, xã Quảng Chu
	Ma Thị Ngọc
	0868.723.988

	8
	Nguyệt Kiểm
	Thôn Trung Tâm, xã Thanh Mai
	
Lô Minh Nguyệt
	
0325188266

	9
	Tiến Suy
	Thôn Bản Mới, xã Bình Văn
	Nguyễn Thị Suy
	0398571049

	4. Huyện Ngân Sơn

	1
	Cơ sở photocopy Hoạch Na
	Thôn Khu Chợ xã Thuần Mang
	Đinh Thị Na
	0374685955

	2
	Photo Huế Dịu
	Tiểu khu 3, tt Nà Phặc, Ngân Sơn, Bắc Kạn
	Nguyễn Văn Huế
	

	3
	Phôt Lô Anh Hợp
	Tiểu khu 2, tt Nà Phặc, Ngân Sơn, Bắc Kạn
	Lô Anh Hợp
	0986564665

	5. Huyện Pác Nặm

	1
	Hoàng Văn Chức
	Thôn Nà lại, xã Bằng Thành
	Hoàng Văn Chức
	0977149672

	2
	Cửa hàng Photocopy Khánh Băng
	Thôn Cốc Lải, xã Cao Tân
	Ma Văn Hữu
	0975743648

	3
	Lô Văn Duyên
	Thôn Nà Chảo, xã Công Bằng
	Lô Văn Duyên
	0379300082

	4
	Danh nghiệp tư nhân Dương Minh
	Thôn Trung Hòa, xã Công Bằng
	Dương Văn Minh
	0816206402

	5
	Giàng Vân
	Thôn Pác Liển, xã Nghiên Loan
	Giàng Văn Vân
	0335302564

	6
	Phong
	Thôn Pác Liển, xã Nghiên Loan
	Lý Văn Phong
	0979163539

	7
	Hoàng Thị Nga
	Thôn Nà Lẹng, xã Bộc Bố
	Hoàng Thị Nga
	0349465695

	8
	Dương Hạnh
	Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố
	Dương Thị Hạnh
	0977615528

	9
	Dương Thị Mùi
	Thôn Khuổi Lè, xã Giáo Hiệu
	Dương Thị Mùi
	0848230622

	6. Huyện Chợ Đồn

	1
	Photo copy Ngọc Đà
	Tổ 2A - TT Bằng Lũng
	Nông Thị Đà
	0971 390 336

	2
	Photo copy Ngọc Vinh
	Tổ 2A- TT Bằng Lũng
	Đỗ Ngọc Vinh
	0978 096 283

	3
	Photo Thu Hương
	Tổ 6B - TT Bằng Lũng
	Nông Thị Hương
	01674186736

	4
	Photo Huy Hoàng
	Tổ 6B - TT Bằng Lũng
	Nguyễn Thị Mai
	0967446241

	5
	Photo Hưng Mến
	Tổ 6A- TT Bằng Lũng
	Lưu Thị Kiều Mến
	0977 254 586

	6
	Anh Đào
	Tổ 5- TT Bằng Lũng
	Phùng Thị Diên
	869995987

	7
	Quảng Huê
	Thôn Pác Pạu, xã Bình Trung
	Bàn Văn Huê
	0346974573

	8
	Dương Sỹ Phương
	Thôn Cốc Lùng, Xã Nam Cường
	Dương Sỹ Phương
	0985 985 198


	9
	Minh Thu
	Thôn Làng Sen, xã Đồng Thắng
	Trần Trung Thịnh
	0336431702

	10
	Sơn Thoa
	Thôn Nà Cà, xã Quảng Bạch
	Luân Thị Thoa
	0386539580

	11
	Gia Lương
	Thôn Ủm đon, xã Yên Mỹ
	Phan Văn Bưởi
	0985 296 884

	7. Huyện Ba Bể

	1
	Chí Dũng
	Thôn Pù Mắt, xã Chu Hương
	Lê Thị Phí
	0372655912

	2
	Tiến Nga
	Thôn Bản Lùng, xã Chu Hương
	Nguyễn Thị Nga
	0976426462

	3
	Photo Trẩn Hằng
	Tiểu khu 7- TT Chợ Rã
	Trần Thị Hằng
	0943276163

	4
	Hoàng Văn Thành
	Thôn Chợ Lèng, xã Quảng Khê
	Hoàng Văn Thành
	0367437666

	5
	Dương Văn Tùy
	Thôn Bản Cải, xã Cao Thượng
	Dương Văn Tùy
	0976661339

	6
	Hà Dưỡng
	Thôn Nà Giảo, xã Yến Dương
	Hà Văn Dưỡng
	0979023653

	8. Thành phố Bắc Kạn

	1
	Photo Thanh Hà
	Tổ 1, phường Sông Cầu
	La Thị Lái
	0964200848

	2
	Photo Dũng Giang
	Tổ 2, phường Sông Cầu
	Vũ Thị Giang
	

	3
	Photo Minh Trang
	Tổ 9, phường Sông Cầu
	Lưu Thị Minh Quê
	0982156383

	4
	Photo Uyên Trang
	Tổ 11A, phường Sông Cầu
	Cù Thị Thu Trang
	

	5
	Photo Tùng Lâm
	Tổ 11B, phường Sông Cầu
	Hà Thị Điệp
	0982299360

	6
	Photo Minh Chiến
	Tổ 12, phường Sông Cầu
	Ngô Văn Chiến
	0976999446

	7
	Photo Thu Nga
	Tổ 16, phường Sông Cầu
	Trần Thị Nhiễu
	0949824819

	8
	Photocopy
	Tổ 1, phường Phùng Chí Kiên
	Bùi Thị Hòa 
	0978874456

	9
	Photocopy Huệ Hằng
	Tổ 9, phường Nguyễn Thị Minh Khai
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	0985.001.505

	10
	Photocopy T88
	Tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai
	Hà Thị Kiều
	0972060345





